
 

Biểu số: 
04.HM/NTM​
Ban hành theo...​
Ngày nhận bảng 
kê: 

DANH SÁCH HỘ MẪU CỦA 
THÔN/ẤP/BẢN​

(Trước thời điểm thu thập thông tin) 

- Đơn vị hướng dẫn: Cơ 
quan Thống kê cấp huyện​
- Đơn vị nhận: UBND Xã  

 

Tỉnh/Thành phố: 
…………………………………………………… 

     

Huyện/Quận: 
...…………………………………………………….. 

     

Xã: 
………………………………………………………………….. 

     

Thôn/Ấp/Bản: 
……………………………………………………… 

     

      

 

ST
T 

nhà 

Hộ 
số 

Họ và tên 
chủ hộ 

Địa chỉ của 
hộ 

Số NKTTTT của hộ 
theo TĐT Dân số 

2019 (Người) 

Số 
NKTTTT 
của hộ khi 
cập nhật 
bảng kê 
(Người) 

Ghi 
chú 

(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) 

       

       

       

 



Ngày …… tháng.... năm …..​
Người kiểm tra​
(Ký, ghi họ tên)​

​
​
​
​

……………………. 

Ngày …… tháng.... năm …..​
Người lập biểu​
(Ký, ghi họ tên)​

​
​
​
​

……………………. 

Ngày …… tháng.... năm …..​
CHỦ TỊCH​

(Ký, ghi họ tên)​
​
​
​
​

……………………. 

 


